
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-XPHC Quảng Ngãi, ngày     tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020, 2025); 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử 

lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các 

vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC lập ngày 05/9/2025 

của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Ngãi;  
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Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC lập ngày 05/9/2025 

của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC lập ngày 09/9/2025 

của Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Biên bản số 01/BB-VPHC lập ngày 15/9/2025 xác minh tình tiết 

của vụ việc vi phạm hành chính của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ thuộc 

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi;  

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-GQXP ngày 01/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;  

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 1349/TTr-BCH ngày 

23/9/2025 về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông có tên sau đây: 

Họ và tên: Võ Cao Trung    Giới tính: Nam. 

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1984.  Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Làm biển (Thuyền trưởng tàu cá QNg-91369-TS). 

Nơi ở hiện tại: Thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. 

Số định danh cá nhân: 051084005346; ngày cấp: 06/01/2025; nơi cấp: Bộ 

Công an. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:  

Hành vi 1: Không chấp hành việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm 

quyền đối với phương tiện trong các trường hợp pháp luật quy định. 

Hành vi 2: Không có thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động đối với tàu 

cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét. 

Hành vi 3: Không có sổ danh bạ thuyền viên tàu cá theo quy định. 

Hành vi 4: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đã hết hạn khi hoạt 

động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét. 

Hành vi 5: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét 

khai thác thủy sản trên biển Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn. 

Hành vi 6: Không mua bảo hiểm cho thuyền viên tàu cá. 

Hành vi 7: Không bố trí đủ định biên an toàn thuyền viên tàu cá theo quy định. 
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Hành vi 8: Kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm. 

Cụ thể: Qua công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên cửa biển Sa 

Kỳ, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi lúc 09 giờ 00 phút, ngày 

31/8/2025, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra tàu cá QNg-91369-TS có chiều dài 

16,3 mét, công suất 400 CV do ông Võ Cao Trung, sinh ngày 24/12/1984, ở thôn 

Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đi hành 

nghề trên biển quay về bờ, qua kiểm tra phát hiện: Tàu cá QNg-91369-TS không 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hết 

hạn; giấy phép khai thác thủy sản hết hạn; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm; tàu cá đi hành nghề trên biển nhưng không làm thủ 

tục xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ; không có sổ danh bạ thuyền 

viên tàu cá; không có bảo hiểm thuyền viên; không bố trí đủ định biên an toàn 

thuyền viên tàu cá theo quy định. 

3. Quy định tại: 

Hành vi 1: Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo 

vệ biên giới quốc gia. 

 Hành vi 2: Điểm b khoản 6 Điều 35 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 

05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản. 

Hành vi 3: Điểm b khoản 3 Điều 38 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 

05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản. 

Hành vi 4: Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

Hành vi 5: Điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 

05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản. 

Hành vi 6: Điểm b khoản 4 Điều 38 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 

05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản. 

Hành vi 7: Điểm c khoản 3 Điều 38 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 

05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản. 

Hành vi 8: Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 
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của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.  

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.  

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.  

Cụ thể: 

Hành vi 1: Mức tiền phạt: 5.000.000 đồng (bằng chữ: Năm triệu đồng). 

Hành vi 2: Mức tiền phạt: 200.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). 

Hành vi 3: Mức tiền phạt: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu đồng). 

Hành vi 4: Mức tiền phạt: 25.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi lăm 

triệu đồng). 

Hành vi 5: Mức tiền phạt: 400.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng). 

Hành vi 6: Mức tiền phạt: 8.500.000 đồng (bằng chữ: Tám triệu năm trăm 

nghìn đồng). 

Hành vi 7: Mức tiền phạt: 4.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu đồng). 

Hành vi 8: Mức tiền phạt: 35.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng). 

Tổng số tiền phạt: 681.500.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm tám mươi mốt 

triệu năm trăm nghìn đồng). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung:  

- Tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá số 01210 của ông Võ 

Cao Trung do Viện Khoa học và Công nghệ khai thác thủy sản thuộc Trường Đại 

học Nha Trang cấp ngày 07/12/2017, thời hạn 09 tháng tính từ thời điểm quyết 

định xử phạt có hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 20, khoản 7 Điều 

35 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

- Tịch thu thủy sản khai thác: Không thể áp dụng, lý do tại thời điểm kiểm 

tra không phát hiện thủy sản trên tàu cá. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi thực phẩm (thủy sản) không 

thể áp dụng, lý do: Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện thực phẩm (thủy sản) 

trên tàu. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Võ Cao Trung là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết 

định này để chấp hành. 

Ông Võ Cao Trung có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Võ Cao Trung không tự nguyện chấp 

hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày 

chậm nộp tiền phạt thì cá nhân vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số 

tiền phạt chưa nộp. 

a) Ông Võ Cao Trung bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại 

Kho bạc Nhà nước khu vực XV (Quảng Ngãi), địa chỉ: 172 Hùng Vương, phường 

Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi hoặc nộp tiền phạt vào ngân hàng thương mại nơi Kho 

bạc Nhà nước khu vực XV mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại 

thương Quảng Ngãi; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng 

Ngãi theo thông tin nộp ngân sách Nhà nước như sau: 

Tài khoản: Tài khoản thu NSNN: 7111; Mã cơ quan ra quyết định xử phạt: 

51001; Mã chương: 405; Mã nội dung kinh tế (mã tiểu mục): 4299 (đối với hành 

vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 4276 (đối với hành vi 8) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được Quyết định này. 

b) Ông Võ Cao Trung có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 

với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước khu vực XV (Quảng Ngãi) để thu tiền phạt 

và 02 ngân hàng có tên tại điểm a khoản 1 Điều này để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh Quảng Ngãi (Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ thuộc Ban 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) để tổ chức thực hiện. 

4. Gửi cho Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi để biết và phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- VPUB: CVP, PCVP(TT, NNMT); 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC(Tr1246). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Phước Hiền 
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Quyết định đã giao trực tiếp cho ông Võ Cao Trung bị xử phạt vào hồi.... 

giờ .... phút, ngày ……/……/2025. 

 NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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